
CNKTCK-KTCĐT-KTCSHT59 
-Nhóm 1

Thực hành Tiết 1-2
TT-PM2 (to) Cô Lan

Thực hành Tiết 1-2
TT-PM2 (to) Cô Lan

CNKTCK-KTCĐT-KTCSHT59
-Nhóm 2

Thực hành Tiết 3-4
TT-PM2 (to) Cô Lan

Thực hành Tiết 3-4
TT-PM2 (to)

Cô 
Hương

CN59B-Nhóm 1
Thực hành Tiết 1-2
TT-PM1 (phòng nhỏ)

Cô 
Hương

Thực hành Tiết 1-2
TT-PM1 (phòng nhỏ)

Cô 
Hương

CN59B-Nhóm 2
Thực hành Tiết 1-2
TT-PM2 (phòng to) Cô Hiền

Thực hành Tiết 1-2
TT-PM2 (phòng to) Cô Lan

LN-QLRR59- Nhóm 1
Thực hành Tiết 3-4
TT-PM1 (phòng nhỏ)

Cô 
Hương

Thực hành Tiết 3-4
TT-PM1 (phòng nhỏ) Cô Hiền

LN-QLRR59-Nhóm 2
Thực hành Tiết 3-4
TT-PM2 (phòng to) Cô Hiền

Thực hành Tiết 3-4
TT-PM2 (phòng to) Cô Lan

KTCĐT59A,B- Nhóm 1
Thực hành Tiết 5-6
TT-PM2 (phòng to) Cô Lan

Thực hành Tiết 5-6
TT-PM2 (to) Cô Hiền

KTCĐT59A,B- Nhóm 2
Thực hành Tiết 7-8
TT-PM2 (phòng to) Cô Lan

Thực hành Tiết 7-8
TT-PM2 (to) Cô Hiền

NTTS59A -Nhóm 1

Thực hành Tiết 5-6
TT-PM1 (phòng 
nhỏ) Cô Lan

NTTS59A - Nhóm 2
Thực hành Tiết 5-6
TT-PM2 (phòng to)

Cô 
Hương

NTTS59B -Nhóm 1

Thực hành Tiết 7-8
TT-PM1 (phòng 
nhỏ) Cô Hiền

NTTS59B - Nhóm 2
Thực hành Tiết 7-8
TT-PM2 (phòng to)

Cô 
Hương

CN59A- Nhóm 1

Thực hành 17h30-
20h10
TT-PM2 (to)

Thầy 
Phúc

CN59A-Nhóm 2

Thực hành 17h30-
20h10
TT-PM2 (to)

Thầy 
Phúc

TY59B -Nhóm 1

Thực hành 
13h30-15h20
TT-PM2 (to) Thầy Quang

Thực hành 
13h30-15h20
TT-PM2 (to) Thầy Quang

TY59B -Nhóm 2

Thực hành 
15h30-17h20
TT-PM2 (to) Thầy Quang

Thực hành 
15h30-17h20
TT-PM2 (to) Thầy Quang

TY59D -Nhóm 1

Thực hành 
7h30-9h20
TT-PM2 (to) Thầy Phúc

Thực hành 
7h30-9h20
TT-PM2 (to) Thầy Phúc

TY59D -Nhóm 2

Thực hành 
9h30-11h20
TT-PM1 (to) Thầy Phúc

Thực hành 
9h30-11h20
TT-PM1 (to) Thầy Phúc

CNKTCK-KTCĐT-KTCSHT59 
-Nhóm 1

Thực hành Tiết 1-2
TT-PM2 (to) Cô Lan

Thực hành Tiết 1-2
TT-PM2 (to)

Cô 
Hương

CNKTCK-KTCĐT-KTCSHT59
-Nhóm 2

Thực hành Tiết 3-4
TT-PM2 (to) Cô Lan

Thực hành Tiết 3-4
TT-PM2 (to)

Cô 
Hương

CN59B-Nhóm 1
Thực hành Tiết 1-2
TT-PM1 (phòng nhỏ) Cô Lan

Lý thuyết Tiết 3-4 
(cả lớp) Cô Hiền

Thực hành Tiết 1-2
TT-PM1 (phòng nhỏ) Cô Hiền

CN59B-Nhóm 2
Thực hành Tiết 1-2
TT-PM2 (phòng to)

Cô 
Hương

Lý thuyết Tiết 3-4 
(cả lớp) Cô Hiền

Thực hành Tiết 1-2
TT-PM2 (phòng to) Cô Lan

LN-QLRR59- Nhóm 1
Thực hành Tiết 3-4
TT-PM1 (phòng nhỏ)

Cô 
Hương

Lý thuyết Tiết 3-4 
(cả lớp)

Cô 
Hương

Thực hành Tiết 3-4
TT-PM1 (phòng nhỏ) Cô Hiền

LN-QLRR59-Nhóm 2
Thực hành Tiết 3-4
TT-PM2 (phòng to) Cô Hiền

Lý thuyết Tiết 3-4 
(cả lớp)

Cô 
Hương

Thực hành Tiết 3-4
TT-PM2 (phòng to) Cô Lan

KTCĐT59A,B- Nhóm 1
Thực hành Tiết 5-6
TT-PM2 (phòng to) Cô Lan

Lý thuyết Tiết 5-6 
(cả lớp) Cô Lan

Thực hành Tiết 5-6
TT-PM2 (to) Cô Hiền

KTCĐT59A,B- Nhóm 2
Thực hành Tiết 7-8
TT-PM2 (phòng to) Cô Lan

Lý thuyết Tiết 5-6 
(cả lớp) Cô Lan

Thực hành Tiết 7-8
TT-PM2 (to) Cô Hiền

NTTS59A -Nhóm 1
Thực hành Tiết 5-6
TT-PM1 (phòng nhỏ)

Cô 
Hương

TT-PM1 (phòng 
nhỏ) Cô Lan

Lý thuyết Tiết 5-6 
(cả lớp)

Cô 
Hương

NTTS59A - Nhóm 2
Thực hành Tiết 5-6
TT-PM2 (phòng to) Cô Hiền

Thực hành Tiết 5-6
TT-PM2 (phòng to)

Cô 
Hương

Lý thuyết Tiết 5-6 
(cả lớp)

Cô 
Hương

NTTS59B -Nhóm 1 Cô Hiền
TT-PM1 (phòng 
nhỏ) Cô Hiền

Thực hành Tiết 5-6
TT-PM1 (phòng to)

Cô 
Hương

Lý thuyết Tiết 5-
6 (cả lớp) Cô Hiền

NTTS59B - Nhóm 2
Cô 
Hương

Thực hành Tiết 7-8
TT-PM2 (phòng to)

Cô 
Hương

Thực hành Tiết 7-8
TT-PM1 (phòng to) Cô Hiền

Lý thuyết Tiết 5-
6 (cả lớp) Cô Hiền

CN59A- Nhóm 1
Lý thuyết 19h00 (cả 
lớp)

Thầy 
Phúc

20h10
TT-PM2 (to)

Thầy 
Phúc

Lý thuyết 19h00 (cả 
lớp)

Thầy 
Phúc

CN59A-Nhóm 2
20h10
TT-PM2 (to)

Thầy 
Phúc

Lý thuyết 19h00 (cả 
lớp)

Thầy 
Phúc

Lý thuyết 19h00 (cả 
lớp)

Thầy 
Phúc

20h10
TT-PM2 (to)

Thầy 
Phúc

TY59B -Nhóm 1

Thực hành
13h00-14h50
TT-PM2 (to) Thầy Quang

Thực hành
13h00-14h50
TT-PM2 (to) Thầy Quang

TY59B -Nhóm 2

Thực hành
15h00-16h50
TT-PM2 (to) Thầy Quang

Thực hành
15h00-16h50
TT-PM2 (to) Thầy Quang

TY59D -Nhóm 1

Thực hành 
7h30-9h20
TT-PM2 (to) Thầy Phúc

Thực hành 
7h30-9h20
TT-PM2 (to) Thầy Phúc

TY59D -Nhóm 2

Thực hành 
9h30-11h20
TT-PM1 (to) Thầy Phúc

Thực hành 
9h30-11h20
TT-PM1 (to) Thầy Phúc

THỜI KHÓA BIỂU HỌC TẬP CHỨNG CHỈ CNTT CƠ BẢN
Đợt 2

(Từ 17/11-28/12/2025)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
TRUNG TÂM TIN HỌC

Thứ 7 Chủ Nhật
24/11/2025 25/11/2025 26/11/2025 27/11/2025 28/11/2025 29/11/2025 30/11/2025

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Thứ 7 Chủ Nhật
17/11/2025 18/11/2025 19/11/2025 20/11/2025 21/11/2025 22/11/2025 23/11/2025

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6


